
Tìm Hiểu về các  
Thước Đo Đánh Giá Địa 
Phương Bộ Công Cụ Bảng Thông Tin

Bảng Thông Tin Học Đường California (Bảng Thông Tin) là một công cụ trực tuyến được thiết kế để 
giúp cộng đồng trên toàn tiểu bang truy cập các thông tin quan trọng về các trường học từ bậc mẫu 
giáo chuyển tiếp đến lớp mười hai và các khu học chánh. Bảng Thông Tin có các chỉ số địa phương 
(còn được gọi là các thước đo đánh giá) mà các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) như khu học 
chánh, văn phòng giáo dục quận (COE) và các trường bán công sử dụng để báo cáo tiến độ dựa 
trên dữ liệu địa phương. Để tìm hiểu thêm về Bảng Thông Tin, vui lòng truy cập  
trang mạng Bảng Thông Tin và Hệ Thống Hỗ Trợ của Sở Giáo Dục California (CDE).

Các Điều Kiện và Dịch Vụ Căn Bản (Ưu Tiên 1)

LEA báo cáo thông tin liên quan đến việc liệu học sinh có được tiếp cận các tài liệu giảng dạy phù 
hợp với chương trình học, và các cơ sở vật chất của trường học có an toàn, sạch sẽ và hoạt động 
tốt hay không. CDE sẽ điền sẵn dữ liệu về Kết Quả Theo Dõi Phân Công Giảng Dạy của một LEA 
lên Bảng Thông Tin.

Việc Thực Thi các Tiêu Chuẩn Học Thuật của Tiểu Bang (Ưu Tiên 2)

LEA báo cáo thông tin liên quan đến cách họ đang áp dụng các tiêu chuẩn về nội dung học thuật 
và thành tích do tiểu bang thông qua cho tất cả học sinh, cũng như cách các chương trình và dịch 
vụ do LEA cung cấp giúp cho học sinh đang học tiếng Anh nâng cao mức độ hiểu biết về nội dung 
khóa học và sự thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh.

Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình (Ưu Tiên 3)

LEA báo cáo thông tin liên quan đến cách thức thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh vào các 
chương trình, bao gồm cách xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên nhà trường và gia đình, xây 
dựng mối quan hệ đối tác để cải thiện kết quả của học sinh và ghi nhận ý kiến đóng góp của phụ 
huynh trong quá trình ra quyết định.

Khảo Sát về Môi Trường Học Đường (Ưu Tiên 6)

LEA báo cáo thông tin liên quan đến ý kiến của học sinh, phụ huynh và giáo viên về sự an toàn 
trong trường học và các kết nối.

Cơ Hội Tiếp Cận các Khóa Học Đa Dạng (Ưu Tiên 7)

LEA báo cáo về mức độ mà tất cả học sinh có cơ hội tiếp cận—và được ghi danh vào—một loạt 
các khóa học đa dạng bao gồm Tiếng Anh, Toán, Khoa Học Xã Hội, Khoa Học, Nghệ Thuật Thị 
Giác và Biểu Diễn, Y Tế (Sức Khỏe) và Thể Dục.
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Điều Phối Dịch Vụ cho Học Sinh Bị Đuổi Học – Chỉ Dành Cho COE (Ưu Tiên 9)

COE báo cáo thông tin về cách thức điều phối với các khu học chánh khác trong quận để đảm bảo 
các học sinh bị đuổi học được nhận các dịch vụ giáo dục cần thiết để tiếp tục quá trình học tập.

Điều Phối Dịch Vụ Cho Trẻ Nuôi Dưỡng Tạm Thời (Foster Youth) – Chỉ Dành 
Cho COE (Ưu Tiên 10)

COE báo cáo thông tin về cách phối hợp với cơ quan Phúc Lợi Trẻ Em nhằm giảm thiểu những 
thay đổi trong việc sắp xếp trường học và cung cấp thông tin giáo dục, hỗ trợ trong việc cung cấp 
các dịch vụ cho thanh thiếu niên thuộc diện chăm sóc nuôi dưỡng, cũng như cách đáp ứng các 
yêu cầu và phối hợp với tòa án vị thành niên để đảm bảo cung cấp và điều phối các dịch vụ giáo 
dục cần thiết.
Hơn thế nữa, COE báo cáo về cách họ thiết lập một cơ chế để chuyển giao hồ sơ y tế, giáo dục 
và sổ tóm tắt thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tiêu Chuẩn Thành Tích cho Các Chỉ Số Địa Phương

Sau đây là các tiêu chuẩn thành tích của các thước đo đánh giá địa phương đã được liệt kê ở 
trên. Để đạt được các tiêu chuẩn yêu cầu của thước đo đánh giá địa phương, các LEA phải

	• đo lường tiến trình hàng năm của họ trong việc đáp ứng các yêu cầu của từng ưu tiên theo 
Công Thức Cấp Quỹ Kiểm Soát Địa Phương (LCFF);

	• báo cáo các kết quả dưới dạng một mục cần thảo luận riêng tại cùng một buổi họp công khai 
của hội đồng/cơ quan quản trị địa phương, nơi mà Kế Hoạch Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa 
Phương được thông qua; và

	• báo cáo kết quả cho công chúng thông qua Bảng Thông Tin bằng cách sử dụng các công cụ 
tự đánh giá do Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang (SBE) thông qua cho từng thước đo đánh giá địa 
phương. Các công cụ tự đánh giá của SBE có sẵn trên trang mạng Các Chỉ Số Địa Phương 
của CDE.

Khi các LEA hoàn tất các yêu cầu kể trên, Bảng Thông Tin sẽ báo cáo chỉ số địa phương đó là 
“Standard Met” (Đạt Tiêu Chuẩn). Nếu một LEA không đạt được các yêu cầu trên, Bảng thông tin 
sẽ hiển thị thước đo đánh giá địa phương là “Not Met” (Không Đạt). Nếu LEA không đáp ứng yêu 
cầu trong hai năm trở lên, Bảng Thông Tin sẽ báo cáo thước đo đánh giá địa phương là “Not Met 
for Two or More Years” (Không Đạt trong Hai Năm Trở Lên). Ngoài ra, Bảng Thông Tin cũng cung 
cấp một bộ dữ liệu thông tin phong phú liên quan đến thành tích của các LEA theo từng thước đo 
đánh giá địa phương.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang mạng Hệ Thống Hỗ Trợ Và Bảng 
Thông Tin Học Đường California của CDE.
Xin liên lạc với Phân Hệ Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình, Đo Lường và 
Phân Tích qua email tại dashboard@cde.ca.gov.
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